Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
	Mục
	Nội dung đánh giá
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)
			(4)

	A
	Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa

	1
	Tính hợp lệ của hàng hoá chào thầu
	Nhà thầu phải nêu rõ tên, ký mã hiệu, nhãn mác, hãng sản xuất, xuất xứ của hàng hoá chào thầu
	Nhà thầu không nêu rõ tên, ký mã hiệu, nhãn mác, hãng sản xuất,  xuất xứ của hàng hoá chào thầu

	2
	Tính hợp lệ của hàng hóa
	[bookmark: _GoBack]Có tất cả các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT. Có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm về sản xuất hoặc kinh doanh các mặt hàng tương ứng. Có tài liệu chứng minh
	Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, không phù hợp, hoặc không đáp ứng yêu cầu của HSMT. Không có tài liệu chứng minh

	B
	Bảo hành

	1
	Thời hạn Bảo hành
	Nhà thầu cam kết đáp ứng theo yêu cầu tại Mục 1 Yêu cầu về kỹ thuật, Chương V, Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, hoặc không đáp ứng yêu cầu E-HSMT

	2
	Quy trình về việc bảo hành 
	Nhà thầu đưa ra quy trình đầy đủ về việc bảo hành.
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, hoặc không đáp ứng yêu cầu E-HSMT

	3
	Chế độ bảo hành
	Nhà thầu có cam kết đổi trả ngay các sản phẩm có bao bì bị cũ, thủng, chữ in không rõ ràng, sản phẩm quan sát bằng cảm quan không đảm bảo vệ sinh, hạn sử dụng sản phẩm còn dưới 2/3 thời hạn sử dụng tối thiểu theo tiêu chuẩn của nhà sản suất.
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, hoặc không đáp ứng yêu cầu E-HSMT

	C
	Thời gian thực hiện hợp đồng và tiến độ cung cấp hàng hóa

	1
	Thời gian giao hàng
	Có cam kết thời gian giao hàng hàng ngày từ 5h00-5h30’ hàng ngày; thời gian giao hàng trong trường hợp đột xuất là không quá 01 giờ kể từ khi nhận được thông báo đặt hàng của Chủ đầu tư. Hàng hóa không đảm bảo chất lượng đổi trả trong thời gian 01 giờ kể từ khi chủ đầu tư yêu cầu
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, hoặc không đáp ứng yêu cầu E-HSMT

	2
	Tiến độ cung cấp hàng hóa
	Có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi, phù hợp với giải pháp kỹ thuật, tổ chức cung cấp của nhà thầu. Có thuyết minh cụ thể tiến độ các công việc thực hiện. Có biện pháp đảm bảo thực hiện tiến độ theo đúng yêu cầu cung cấp hàng hóa của Chủ đầu tư hợp lý và khả thi
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, hoặc không đáp ứng yêu cầu E-HSMT

	D
	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa

	1
	Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa.
	Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa đối với từng mặt hàng bao gồm các giai đoạn: chuẩn bị hàng hóa, vận chuyển, giao nhận hợp lý, phù hợp với hiện trạng và yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, hoặc không đáp ứng yêu cầu E-HSMT

	E
	Biện pháp bảo đảm chất lượng

	1
	Biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
	Có giải pháp, biện pháp để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật và phương án xử lý nếu xảy ra sự cố vệ sinh an toàn thực phẩm khi thực hiện gói thầu. Có cam kết khắc phục hậu quả nếu nguyên nhân sự cố do lỗi của nhà thầu.
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, hoặc không đáp ứng yêu cầu E-HSMT

	2
	Biện pháp kiểm tra, bàn giao, nghiệm thu
	Có đầy đủ biện pháp kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa; phương án triển khai bàn giao và nghiệm thu hàng hóa phù hợp với tính chất của gói thầu.
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, hoặc không đáp ứng yêu cầu E-HSMT

	3
	Năng lực nhân sự, phương tiện/thiết bị thực hiện gói thầu
	Nhà thầu cam kết huy động nhân sự có đủ năng lực và phương tiện/thiết bị phù hợp để thực hiện gói thầu.
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, hoặc không đáp ứng yêu cầu E-HSMT

	4
	Hệ thống nhà kho lưu trữ, bảo quản và sơ chế thực phẩm
	Nhà thầu có bố trí hệ thống nhà kho lưu trữ, bảo quản và sơ chế thực phẩm; Có cam kết hệ thống nhà kho lưu trữ, bảo quản thực phẩm đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm theo các quy định hiện hành.
Nguồn nước sử dụng tại nhà kho phải đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành đối với nước dùng trong sơ chế thực phẩm.
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, hoặc không đáp ứng yêu cầu E-HSMT

	F
	Năng lực các đơn vị cung ứng, sơ chế lương thực, thực phẩm 

	1
	Năng lực phân phối hàng hóa của đơn vị cung cấp thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ động vật: Thịt gia súc, gia cầm,...
	- Nhà thầu cung cấp hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp thực phẩm, kèm theo tài liệu chứng minh đơn vị cung cấp đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật như: Cơ sở đạt tiêu chuẩn VietGAP/GlobalGAP.
Hoặc Có giấy chứng nhận HACCP/TCVN 5603 cho lĩnh vực sản xuất/chế biến/sơ chế thị gia súc, gia cầm hoặc tương đương.
Hoặc Có giấy chứng minh nguồn gốc sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở giết mổ và cơ sở khác kèm Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Giết mổ, sơ chế, bảo quản cho gia súc, gia cầm.
Hoặc tài liệu khác tương đương.
- Nhà thầu cam kết thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ động vật: Thịt gia súc, gia cầm,...nhà thầu cung cấp đáp ứng các quy định kiểm dịch hiện hành
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, hoặc không đáp ứng yêu cầu E-HSMT

	2
	Năng lực phân phối hàng hóa của đơn vị cung cấp thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ thủy hải sản: Cá tươi,...
	- Nhà thầu cung cấp hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp thực phẩm, kèm theo tài liệu chứng minh đơn vị cung cấp đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật như: Cơ sở đạt tiêu chuẩn VietGAP/GlobalGAP.
Hoặc Có giấy chứng nhận HACCP/TCVN 5603 cho lĩnh vực sản xuất/chế biến/kinh doanh thủy hải sản hoặc tương đương.
Hoặc tài liệu khác tương đương.
- Nhà thầu cam kết thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ thủy hải sản: Cá tươi, tôm...nhà thầu cung cấp đáp ứng các quy định kiểm dịch hiện hành
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, hoặc không đáp ứng yêu cầu E-HSMT

	F. Uy tín của nhà thầu

	
	Uy tín của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP trong vòng 3 năm (2023, 2024, 2025) trở lại đây
	Nhà thầu không có tên trong danh sách nhà thầu vi phạm đấu thầu và không có các hành vi vi phạm trong quá trình tham dự thầu quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định 214/NĐ-CP.
	Không đáp ứng các yêu cầu trên

	Kết luận
	Đạt tất cả các yêu cầu nêu trên
	Có một nội dung không đạt




